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KẾ HOẠCH 

Quản lý, bảo quản vắc xin và tổ chức tiêm chủng mở rộng  

trên địa bàn xã Kẻ Sặt năm 2026 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007: Quy định trách 

nhiệm của cơ quan nhà nước và Trạm Y tế trong công tác tiêm chủng phòng bệnh;  

   Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định 

chi tiết về hoạt động tiêm chủng, điều kiện cơ sở tiêm chủng và quản lý vắc xin; 

    Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế: Hướng dẫn 

chi tiết về tư vấn, khám phân loại, tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin và theo dõi sự 

cố bất lợi sau tiêm chủng; 

    Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế: Quy định về 

Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP); 

    Căn cứ Thông tư số 26/2023/TT- BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế: Hướng dẫn 

quản lý thuốc Methadone và các quy định phối hợp giao nhận, bảo quản thuốc kiểm 

soát đặc biệt tại tuyến cơ sở; 

    Căn cứ Thông báo Kết luận số 252/TB-SYT ngày 21/10/2026 của Sở Y tế thành 

phố Hải Phòng; Kết luận của đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Thục tại Hội 

nghị bàn giao nhiệm vụ quản lý vắc xin Tiêm chủng mở rộng (TCMR) và điều trị 

Methadone từ Trung tâm Y tế Khu vực về Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trước ngày 

01/01/2027. Ủy ban nhân dân xã Kẻ Sặt ban hành Kế hoạch quản lý vắc xin và tổ chức 

tiêm chủng mở rộng cụ thể như sau: 

 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  

 1. Mục tiêu chung  

 Thực hiện bàn giao, tiếp nhận và vận hành tốt nhiệm vụ quản lý vắc xin TCMR 

tử Trung tâm Y tế khu vực về Trạm Y tế xã Kẻ Sặt trước ngày 01/01/2027. Đảm 

bảo 100% vắc xin được lưu trữ, bảo quản đạt chuẩn GSP, duy trì dây truyền lạnh 

liên tục từ 2oC đến 8OC, nâng cao chất lượng dịch vụ tiêm chủng an toàn, bảo vệ 

sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã. 

 2. Mục tiêu cụ thể  

 - Hoàn thành bàn giao 100% hồ sơ, trang thiết bị dây truyền lạnh và nhân lực quản 

lý vắc xin từ Trung tâm Y tế khu vực về Trạm Y tế xã Kẻ Sặt trước 17h00 ngày 

22/10/2026 (phương án) và hoàn thiện vận hành trước ngày 01/01/2027.  
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   - Trạm Y tế xã Kẻ Sặt hoàn thiện điều kiện phòng bảo quản vắc xin đạt tiêu 

chuẩn GSP theo Phụ lục IV Thông tư 36/2018/TT-BYT và nộp văn bản thông báo 

đáp ứng GSP tới Sở Y tế Hải Phòng. 

   - Đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 

95%; tỷ lệ tiêm vác xin uốn ván cho phụ nữ mang thai đạt trên 92%. 

   - Rà soát, quản lý 100% đối tượng biến động dân cư (trẻ mới sinh, chuyển đi, 

chuyển đến) trên địa bàn xã, nhập liệu đầy đủ lên Hệ thống Thông tin Tiêm chủng 

Quốc gia. 

   - Đảm bảo 100% các buổi tiêm chủng tại Trạm Y tế thực hiện đúng quy trình 

an toàn tiêm chủng 01 chiều, không xảy ra sai sót chuyên môn nghiêm trọng hoặc 

tai biến sau tiêm do lỗi bảo quản, thực hành. 

 3. Yêu cầu quản lý nhà nước 

   UBND xã đóng vai trò chủ trì điều hành, bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất 

và an ninh trật tự. Trạm Y tế đóng vai trò đầu mối chuyên môn y tế. Quá trình tiếp 

nhận và vận hành phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về Dược, 

Tiêm chủng và An toàn vệ sinh y tế, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn cung 

ứng vắc xin. 

 II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

 1. Tiếp nhận bàn giao và Chuẩn hóa kho bảo quản vác xin đạt chuẩn GSP   

 - Trạm y tế xã Kẻ Sặt khẩn trương phối hợp với Trung tâm y tế khu vực kiểm 

kê, lập Biên bản bàn giao toàn bộ tài sản, dây truyền lạnh, cơ sở dữ liệu vắc xin 

và bàn giao nhiệm vụ trước ngày 01/01/2027. Đồng thời, triển khai áp dụng tiêu 

chuẩn GSP theo Phụ lục IV Thông tư 36/2018/TT-BYT đối với kho/phòng bảo 

quản vắc xin xã. 

   - Phòng bảo quản vắc xin phải nằm ở vị trí cao ráo, thoáng mát, không bị ánh 

nắng mặt trời chiếu trực tiếp, diện tích đủ rộng để bố trí tủ lạnh chuyên dụng, hệ 

thống giá kệ, bàn kiểm nhập và hòm lạnh. 

   - Trang bị tối thiểu 02 tủ lạnh chuyên dụng TCMR (tủ mở cửa trên hoặc cửa 

trước) hoạt động ổn định ở dải nhiệt + 2oC đến 8oC; trang bị đủ hòm lạnh phục vụ 

vận chuyển và buổi tiêm chủng. 

   - Mỗi tủ lạnh phải gắn ít nhất 01 thiết bị theo dõi tự động có chức năng ghi dữ liệu 

liên tục (tần suất ghi 1-2 lần/ giờ), kèm chuông/đèn cảnh báo sự cố nhiệt độ; trang bị 

chỉ thị đông băng điện tử (Freeze Tag) cho vắc xin nhạy cảm với đông băng. 

   - Đảm bảo nguồn điện lưới ổn định 24/7. Lắp đặt hệ thống điện ưu tiên, máy phát 

điện dự phòng tự động hoặc bộ lưu điện (UPS) dung lượng tối thiểu 12- 24 giờ để ứng 

phó sự cố mất điện lưới. 
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   - Phòng bảo quản vắc xin có khóa chắc chắn, nội quy ra vào nghiêm ngặt, chỉ cán 

bộ y tế được giao nhiệm vụ mới được tiếp cận. Thực hiện vệ sinh định kỳ, kiểm soát 

côn trùng và gặm nhấm. 

  Bảng 1: Danh mục trang thiết bị Dây chuyền lạnh tối thiểu tại Trạm Y tế 

xã Kẻ Sặt 

STT Tên trang thiết bị Số lượng Yêu cầu kỹ thuật & Chuẩn GPS 

1 

Tủ lạnh chuyên dụng bảo 

quản vắc xin TCMR 

02 tủ Dung tích >= 100L, duy trì + 2OC  

đến +8oC, có chứng nhận PQS của 

WHO 

2 
Thiết bị ghi nhiệt độ tự 

động 

02 bộ Ghi dữ liệu tự động, lưu tối thiểu 30 

ngày, có còi/ đèn cảnh báo. 

3 
Chỉ thị đông băng (Freeze 

Tag) 

04 cái Đặt cùng vắc xin nhạy cảm đông 

băng ( VGB,DPT,Td, Uốn ván) 

4 
Hòm lạnh & Phích vắc xin 02 hòm/ 06 

phích 

Giữ nhiệt từ 24 - 48 giờ, trang bị đầy 

đủ bình tích lạnh đạt chuẩn 

5 
Máy phát điện dự phòng/ 

UPS 

01 hệ thống Công suất đủ chạy tủ lạnh 24h, tự 

động chuyển mạch khi mất điện. 

   2. Rà soát, quản lý đối tượng và Lập dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng 

    - Trạm Y tế chủ trì phối hợp với Công an xã, Cộng tác viên Dân số - Y tế và Trưởng 

thôn thực hiện công tác quản lý đối tượng. 

    - Hằng tháng rà soát trẻ em mới sinh, trẻ chuyển đi, chuyển đến, trẻ vãng lai trên địa 

bàn. Cập nhật mã định danh cá nhân và thông tin vào Sổ quản lý tiêm chủng và Phần mềm 

Quản lý Tiêm chủng Quốc gia. 

    - Dự trù vắc xin dựa trên quy mô đối tượng trong năm, lịch tiêm chủng quy định và hệ 

số hao phí vắc xin (H_ hp) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Công thức: Nhu cầu vắc xin = Số 

đối tượng x Số mũi tiêm/đối tượng x Hệ số hao phí. 

    - Lập dự trù đồng bộ gồm: Bơm kim tiêm tự khóa (loại 0.1ml, 0.5ml), Bơm kim 

tiêm pha hồi chỉnh (5ml), Hộp an toàn thu gom kim tiêm sắc nhọn, dung môi, cồn, 

bông, gạc sát khuẩn. 

   3. Quy trình chuyên môn Bảo quản, Tiếp nhận và Luân chuyển vắc xin 

    - Cán bộ chuyên trách tiêm chủng tại Trạm Y tế tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình thao 

tác chuẩn (SOP): 

    + Kiểm tra tình trạng hòm lạnh, nhiệt độ vận chuyển, chỉ thị nhiệt độ, hạn sử dụng, số 

lô, số lượng. Lập biên bản giao nhận vắc xin thành 02 bản, lưu số theo dõi kho.  

    + Xếp vắc xin theo chủng loại, số lô, hạn dùng. Áp dụng nguyên tắc FEFO (Hết hạn 

trước xuất trước) và FIFO (Nhập trước xuất trước). Tuyệt đối không xếp vắc xin nhạy cảm 



4 
 

đông băng (VGB, DPT,Tg, Uốn ván) sát giàn lạnh hoặc đáy tủ. Giữ khoảng cách giữa cách 

hộp vắc xin 1- 2 cm để không khí lạnh lưu thông. 

    - Kiểm tra và ghi nhiệt độ tủ lạnh tối thiểu 02 lần/ngày (buổi sáng đầu giờ làm việc và 

buổi chiều trước khi hết giờ) vào Bảng theo dõi nhiệt độ dán ngoài cửa tủ. 

    - Khi nhiệt độ vượt ngoài dải + 2oC đến + 8oC hoặc mất điện: Khẩn trương kiểm tra 

nguyên nhân. Nếu mất điện kéo dài quá 2 giờ, chuyển vắc xin sang hòm lạnh/phích vắc xin 

có bình tích lạnh chuẩn bị sẵn, biệt trữ vắc xin sự cố, báo cáo Trung tâm y tế/CDC để 

có hướng xử lý. 

4. Tổ chức Buổi tiêm chủng An toàn và Quản lý phản ứng sau tiêm chủng 

    - Thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BYT nhằm đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho đối tượng tiêm chủng. 

    - Bố trí mặt bằng tiêm chủng theo đúng luồng 01 chiều: Khai báo/Đón tiếp ->Khám 

phân loại & Tư vấn ->Tiêm chủng -> Theo dõi sau tiêm 30 phút 

   - 100% đối tượng được khám phân loại cẩn thận, phát hiện chống chỉ định/ tạm hoãn. 

Tư vấn rõ cho gia đình về loại vắc xin, tác dụng, phản ứng có thể gặp và hướng dẫn theo 

dõi 24 - 48 giờ tại nhà. 

   - Kiểm tra 3 đúng (Đúng đối tượng, đúng vắc xin, đúng liều lượng/đường tiêm). Sử 

dụng bơm kim tiêm tiêm tự khóa riêng cho từng mũi tiêm. Pha hồi chỉnh đúng dung môi. 

   - Trang bị đầy đủ Hộp thuốc cấp cứu chống sốc Phản vệ (có sẵn Adrenalin chuẩn liều, bơm 

tiêm, dây garo) tại bàn tiêm. Phân công cán bộ y tế thành thạo phác đồ cấp cứu phản vệ. 

   - Khi xảy ra sự cố bất lợi sau tiêm: Tiến hành sơ cấp cứu tại chỗ, chuyển tuyến khẩn cấp 

nếu cần. Lập biên bản, niêm phong lo vắc xin liên quan và báo cáo nhanh về Sở Y tế/CDC 

trong vòng 24 giờ. 

Bảng 2: Phân công Nhân sự phụ trách Quản lý vắc xin và Tiêm chủng tại 

Trạm Y tế 

 

STT Vị trí/ Chức danh Tiêu chuẩn/ Trình độ Nhiệm vụ quản lý cụ thể 

1 

Trưởng Trạm Y tế Bác sỹ/ Cử nhân Y tế Chịu trách nhiệm chung toàn bộ 

hoạt động tiêm chủng, duyệt dự 

trù vắc xin, chỉ đạo xử lý sự cố 

phản vệ 

2 

Cán bộ chuyên 

trách/ Thủ kho 

Dược sĩ Trung học trở 

lên 

Chịu trách nhiệm quản lý kho 

vắc xin chuẩn GSP, theo dõi 

nhiệt độ tủ lạnh, lập sổ xuất- 

nhập- tồn, giao nhận vắc xin. 

3 
Cán bộ y tế tiêm 

chủng 

Y sĩ/ Nữ hộ sinh/ Điều 

dưỡng 

Thực hành khám phân loại, tư 

vấn, tiêm chủng an toàn, theo dõi 
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30 phút sau tiêm, bảo quản vắc 

xin tại bàn tiêm. 

4 

Cán bộ CNTT/ 

Thống kê 

Cán bộ y tế được đào 

tạo CNTT 

Quản lý phần mềm tiêm chủng 

quốc gia, nhaapk giữ liệu đối 

tượng, cập nhật mũi tiêm, trích 

xuất báo cáo định kỳ. 

 

 III. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN  

 Kinh phí thực hiện Kế hoạch quản lý vắc xin và tổ chức tiêm chủng được bảo 

đảm từ các nguồn Ngân sách nhà nước, Kinh phí chương trình Y tế - Dân số và 

nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. 

Bảng 3: Dự toán Kinh phí Nâng cấp Kho vắc xin GSP và Vận hành Tiêm 

chủng giai đoạn 2026 - 2027 

STT 
Hạng mục đầu tư/ Hoạt 

động 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá dự 

kiến (VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Cải tạo phòng bảo quản vắc 

xin đạt chuẩn GSP (Điện, 

Điều hòa, quạt thông gió, 

máy hút ẩm, giá để vật tư, 

cửa khóa an toàn, ngăn vách 

phòng) 

Gói 200.000.000 200.000.000 

2 
Tủ lạnh chuyên dụng bảo quản 

vắc xin TCMR 
Cái 60.000.000 60.000.000 

3 Tủ đông đá mini Cái  5.000.000 5.000.000 

4 

Trang bị Máy phát điện dự 

phòng tự động & Hệ thống 

lưu điện UPS cho tủ lạnh 

Hệ thống 30.000.000 30.000.000 

5 

Mua sắm thiết bị ghi nhiệt 

độ tự động, Freeze Tag, 

Phích vắc xin bổ sung 

Bộ 15.000.000 15.000.000 

6 

Công tác truyền thông, in ấn 

biểu mẫu, rà soát đối tượng 

biến động dân cư 

Năm 10.000.000 10.000.000 

 Tổng   320.000.000 

 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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 1. Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

 - Chủ trì, chịu trách nhiệm tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo, 

điều hành, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn 

toàn xã. 

 - Theo dõi, đôn đốc tiến độ tiếp nhận bàn giao giữa Trung tâm y tế khu vực 

và Trạm Y tế xã; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND xã và 

Sở Y tế tháo gỡ. 

   - Chủ trì phối hợp kiểm tra, giám sát định kỳ/đột xuất việc chấp hành quy định 

quản lý nhà nước về tiêm chủng và bảo quản vắc xin trên địa bàn. 

   - Định kỳ tổng hợp tình hình, tham mưu cho UBND xã báo cáo UBND thành 

phố và Sở Y tế theo quy định. 

 2. Trạm Y tế: 

 - Là đơn vị trực tiếp thực hiện chuyên môn; Tiếp nhận bàn giao trang thiết bị, 

tài sản, hồ sơ từ Trung tâm y tế khu vực trước 17h00 ngày 22/10/2026 (phương 

án) và hoàn chỉnh vận hành trước ngày 01/01/2027. 

 - Hoàn thiện điều kiện kho vắc xin đạt chuẩn GSP; gửi Văn bản thông báo đáp 

ứng GSP (theo Mẫu 01 Phụ lục VII Thông tư 36/20218/TT-BYT) tới Sở Y tế. 

 - Xây dựng Quy trình thao tác chuẩn (SOP) cho từng khâu: Tiếp nhận, bảo 

quản, theo dõi nhiệt độ, xuất cấp, xử lý sự cố dây truyền lạnh, thực hành tiêm 

chủng an toàn và xử lý phản ứng sau tiêm 

    - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê tiêm chủng, cập nhật phần mềm 

tiêm chủng quốc gai, báo cáo hàng tháng/quý gửi về UBND xã và Sở Y tế/CDC. 

 3. Phòng Kinh tế 

 - Tham mưu cân đối ngân sách xã, cấp phát kinh phí kịp thời theo dự toán được 

phê duyệt để cải tạo phòng bảo quản vắc xin, mua sắm máy phát điện dự phòng, 

thiết bị GSP và hỗ trợ công tác tiêm chủng theo quy định tài chính hiện hành. 

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND xã cân đối, bố 

trí nguồn kinh phí ngân sách địa phương hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ của 

Kế hoạch theo quy định phân cấp ngân sách hiện hành. 

 4. Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã 

 Phối hợp với Trạm Y tế rà soát danh mục nhân khẩu, trẻ mới sinh, quản lý biến 

động dân cư phục vụ tiêm chủng. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Kho bảo 

quản vác xin của Trạm Y tế và giữ gìn trật tự tại các buổi tiêm chủng tập trung. 

   5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị- xã hội xã 

   - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đưa trẻ đi tiêm 

chủng đầy đủ, đúng lịch 

 6. Các thôn trên địa bàn xã: 

 Tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình; phối hợp với y tế thôn, các đoàn thể 
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trực tiếp phát giấy mời và thông báo lịch tiêm chủng tới hộ gia đình trong thôn. 

 Trên đây là Kế hoạch Quản lý, bảo quản vắc xin và tổ chức tiêm chủng Mở 

rộng trên địa bàn xã Kẻ Sặt giai đoạn tiếp nhận bàn giao và vận hành. Yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

 
 Nơi nhận:    

- Sở Y tế (để bc); 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- TT MTTQVN xã; 

- Chủ tịch, phó CT UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã; 

- Trạm Y tế xã; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

Phạm Thị Thu Hiền 
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